
PHỤ LỤC 1
DANH SÁCH CÔNG TY

(Kèm theo Quyết định số:            /QĐ-TTYT gày 31/10/2025 của Giám đốc Trung tâm Y tế)

STT Công ty Số lượng mặt
hàng Giá trị (VNĐ)

1 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Quốc Tế Việt Á 1 124,000,000
2 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Kiến Tạo Việt 5 595,400,000
3 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Tây Âu 1 422,500,000
4 Công Ty Cổ Phần Dược Danapha 2 37,250,000
5 Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Bến Tre 8 643,800,000
6 Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Nhật Quang 2 145,000,000
7 Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Opc 11 1,915,380,000
8 Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Reliv 1 37,350,000
9 Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Trung Ương 3 4 153,300,000
10 Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Trung Ương Codupha 2 565,400,000
11 Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Trung Ương Cpc1 1 79,500,000

12 Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Và Trang Thiết Bị Y Tế Vĩnh
Khang 6 1,198,600,000

13 Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Vũ Duy 3 496,000,000
14 Công Ty Cổ Phần Gonsa 6 867,900,000
15 Công Ty Cổ Phần Hóa – Dược Phẩm Mekophar 1 7,075,000
16 Công Ty Cổ Phần Khoa Học Dược Phẩm Isaka 2 487,300,000
17 Công Ty Cổ Phần O2Pharm 1 247,500,000
18 Công Ty Cổ Phần Rexton 1 191,520,000
19 Công Ty Cổ Phần Thảo Mộc Xanh 5 337,440,000
20 Công Ty Cổ Phần Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Apec 1 322,000,000
21 Công Ty Cổ Phần Y Dược Vsk 2 327,810,000
22 Công Ty Cp Dược Lâm Đồng (Ladophar) 1 17,000,000
23 Công Ty Tnhh Afp Pharma 15 1,764,760,000
24 Công Ty Tnhh Đông Dược Xuân Quang 6 556,900,000
25 Công Ty Tnhh Dược Hồng Lộc Phát 1 780,000,000
26 Công Ty Tnhh Dược Phẩm Donapharm 10 1,346,400,000
27 Công Ty Tnhh Dược Phẩm Eoc Việt Nam 1 300,000,000
28 Công Ty Tnhh Dược Phẩm Fitopharma 9 626,480,000
29 Công Ty Tnhh Dược Phẩm Hoàng Khang 5 439,300,000
30 Công Ty Tnhh Dược Phẩm Ivy 2 192,000,000
31 Công Ty Tnhh Dược Phẩm Kim Long Miền Nam 3 339,000,000
32 Công Ty Tnhh Dược Phẩm Long Xuyên 1 43,800,000
33 Công Ty Tnhh Dược Phẩm Nguyên Anh Khoa 2 123,480,000
34 Công Ty Tnhh Dược Phẩm Và Thiết Bị Y Tế Bình An 1 3,720,000
35 Công Ty Tnhh Dược Phẩm Y Đông 4 211,950,000
36 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Dược Phẩm Vĩnh Đông 4 461,340,000

Tộng cộng 36 công ty 131 16,408,155,000
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